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(Thời gian làm bài: 45 phút)

Phân I: Trả lời câu hỏi (7 điểm)
1. Chuyển động cơ học là gì? Nêu tính tương đối của chuyển động và đứng yên. Cho ví dụ minh họa.

2. Thế nào là hai lực cân bằng? Nêu nhận xét về trạng thái của vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng?

3. Hành khách đang ngồi tên xe ô tô đang chuyển động, bỗng nhiên tài xế phanh đột ngột. Hiện tượng gì xảy ra? Hãy giải thích.

4. Khi có một lực tác dụng lên vật thì vật sẽ như thế nào?
5. Áp lực là gì? Áp suất được tính bằng công thức nào? Nêu đơn vị của áp suất.

6. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào làm tăng ma sát, trường hợp nào làm giảm ma sát: xẻ rãnh trên bánh xe, rắc cát trên đường ray tàu hỏa vào trời mưa, bôi dầu mỡ vào các chi tiết máy, lắp ổ trục, ổ bi trong máy móc?
Phần II: Giải bài tập (3 điểm)
1. Biểu diễn lực kéo 2500N theo phương nằm ngang, chiều từ trái  sang phải, tỉ lệ xích 1cm ứng với 500N.
2. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 140m hết 40s. Khi hết dốc lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 80m trong 20s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc, quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường? 
( Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất)./.
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	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	1
(1.5đ)
	- Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học.

- Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại là chuyển động so với vật khác. Phụ thuộc vào vật được chọn làm mốc
VD: Hành khách ngồi trên xe bus đang chuyển động trên đường thì chuyển động so với cây ven đường nhưng lại đứng yên so với ghế xe bus.
	0.5

0.5

0.5

	2
(1.0đ)
	+ HS  nêu được đúng KN về  2 lực cân bằng 

 + Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng. 

   - Nếu vật đang đứng yên thì tiếp tục đứng yên.

    - Nếu vật đang chuyển động thì tiếp tục chuyển động thẳng đều ( gọi là chuyển động theo quán tính)
	0.5

0.25

0.25

	3
(1.5đ)
	-  Hiện tượng xảy ra là: Hành khách bị chúi về phía trước.

- Giải thích: Xe đang chuyển động thì hành khách và xe cùng chuyển động với vận tốc như nhau. 

- Khi phanh đột ngột, xe dừng lại, thân dưới của hành khách bị dừng lại đột ngột theo xe, nhưng thân trên của hành khách không thể thay đổi vận tốc của mình ngay được do quán tính, nên vẫn còn chuyển động với vận tốc như cũ. Vì thế mà hành khách bị chúi về phía trước.
	0.25

0.5

0.75

	4
(1.0đ)
	Vật bị biến dạng hoặc thay đổi vận tốc hoặc vừa biến dạng vừa thay đổi vận tốc.
	1.0

	5
(1.0đ)
	. - Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

             - Công thức. p = 
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             - Đơn vị áp suất là ( N/ m2)


	0.5

0.25

0.25

	6
(1.0đ)
	Các trường hợp làm tăng lực ma sát: xẻ rãnh trên bánh xe, rắc cát trên đường ray tàu hỏa vào trời mưa

Các trường hợp làm giảm lực ma sát: bôi dầu mỡ vào các chi tiết máy, lắp ổ trục, ổ bi trong máy móc
	0.5

0.5

	7
(1.0đ)
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	1.0

	8
(2.0đ)
	Giải.

Vận tốc của xe trên quãng đường dốc là: 
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Vận tốc của xe trên quãng đường nằm ngang là: 
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Vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường là.                                                                     vtb  = 
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